
Ngày Tháng Năm

1 V036 Văn Ôn Bảo Ngọc THCS Trần Phú 18 1 2006 9/8 II Tham gia đội tuyển

2 V065 Văn Nguyễn Phạm Thảo Vy THCS Trần Phú 19 11 2006 9/5 II Tham gia đội tuyển

3 V038 Văn Nguyễn Đỗ Uyên Nhi THCS Trần Phú 15 3 2006 9/8 III

4 V055 Văn Huỳnh Thủy Tiên THCS Trần Phú 19 7 2006 9/8 III

5 V061 Văn Lê Mỹ Uyên THCS Trần Phú 29 3 2006 9/8 Được công nhận

6 S020 Sử Lê Ngọc Xuân Mai THCS Trần Phú 20 9 2006 9/3 I Tham gia đội tuyển TP

7 D012 Địa Huỳnh Thanh Mai THCS Trần Phú 10 9 2006 9/8 III Tham gia đội tuyển TP

8 D004 Địa Lê Hương Giang THCS Trần Phú 21 3 2006 9/1 Được công nhận Tham gia đội tuyển TP

9 A034 Anh Hà Bảo Nghi THCS Trần Phú 2 9 2006 9/7 III Tham gia đội tuyển TP

10 A038 Anh Cao Trịnh Thảo Nguyên THCS Trần Phú 24 6 2006 9/7 III Tham gia đội tuyển TP

11 A013 Anh Nguyễn Lê Quốc Bảo THCS Trần Phú 15 1 2006 9/1 III Tham gia đội tuyển TP

12 A018 Anh Hà Minh Hoàng THCS Trần Phú 5 12 2006 9/8 III Tham gia đội tuyển TP

13 A055 Anh Ngô Xuân Thịnh THCS Trần Phú 3 5 2006 9/8 Được công nhận Tham gia đội tuyển TP

14 T021 Toán Đinh Mai Huỳnh THCS Trần Phú 7 1 2006 9/4 I Tham gia đội tuyển TP

15 T048 Toán Nguyễn Bình Thiên THCS Trần Phú 7 9 2006 9/4 I Tham gia đội tuyển TP

16 T041 Toán Phạm Nguyễn Minh Phúc THCS Trần Phú 29 8 2006 9/8 I Tham gia đội tuyển TP

17 T019 Toán Nguyễn Tấn Hiệu THCS Trần Phú 17 3 2006 9/4 II Tham gia đội tuyển TP

18 T053 Toán Phan Vũ Minh Thy THCS Trần Phú 6 1 2006 9/8 II Tham gia đội tuyển TP

19 T069 Toán Nguyễn Minh Vũ THCS Trần Phú 21 5 2006 9/6 II Tham gia đội tuyển TP

20 T061 Toán Lê Hoàng Thanh Trúc THCS Trần Phú 6 7 2006 9/5 II

21 T055 Toán Phạm Quyết Tiến THCS Trần Phú 11 5 2006 9/8 II

22 T067 Toán Nguyễn Hoàng Phúc Vinh THCS Trần Phú 8 8 2006 9/8 III

23 T045 Toán Tạ Phương Quỳnh THCS Trần Phú 1 6 2006 9/4 III

24 T012 Toán Trần Trí Dũng THCS Trần Phú 20 11 2006 9/8 III

25 L016 Lý Nguyễn Đổng Thiên Kỳ THCS Trần Phú 4 4 2006 9/8 I Tham gia đội tuyển TP

26 L032 Lý Lê Việt Quang Trí THCS Trần Phú 27 9 2006 9/3 II Tham gia đội tuyển TP

27 H020 Hóa Trần Thị Thanh Ngân THCS Trần Phú 28 8 2006 9/2 III Tham gia đội tuyển TP

28 H027 Hóa Hồ Võ Minh Phú THCS Trần Phú 25 5 2006 9/3 III Tham gia đội tuyển TP

29 CN003 Công nghệ Bùi Trần Minh Huy THCS Trần Phú 19 5 2006 9/2 I Tham gia đội tuyển TP

30 CN005 Công nghệ Hồ Sỹ Lâm THCS Trần Phú 30 4 2006 9/4 Được công nhận Tham gia đội tuyển TP
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